
 
 
 
 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website:http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
 

 

 

 

TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.05.0.22.01359 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : SOYA LECITHIN 

Số lượng/ khối lượng : 555 thùng/ 111 tấn 

Hãng, nước sản xuất : Louis Dreyfus Company Brasil S.A, Brazil. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : A-MK/LEC-3173/21 ngày 25/12/2021 

Hóa đơn số : A-MK/LEC-3173/21-02 ngày 02/3/2022 

Vận đơn số : MEDUP1065549 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU MÊ KÔNG  

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.01359 

 

 

      KT.  GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

 

 

 

 

                Lê Văn Yến  

   
 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:              /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày:         /5/2022 



 
 
 
 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website:http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
 

 

 

 

TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.05.0.22.01360 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : SOYA LECITHIN 

Số lượng/ khối lượng : 555 thùng/ 111 tấn 

Hãng, nước sản xuất : Louis Dreyfus Company Brasil S.A, Brazil. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : A-MK/LEC-3201/21 ngày  25/12/2021 

Hóa đơn số : A-MK/LEC-3201/21-01 ngày 02/3/2022 

Vận đơn số : MEDUP1067073 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU MÊ KÔNG  

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN ngày 

12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.01360 

 

 

       KT. GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

 

 

 

 

                  Lê Văn Yến 

   
 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày:        /5/2022 



 
 
 
 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website:http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
 

 

 

 

TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.05.0.22.01361 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : LECITHIN 

Số lượng/ khối lượng : 784 thùng / 156,8 tấn 

Hãng, nước sản xuất : Dalian Sail Far Technology Co., Ltd, China. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : A-SF20220302A ngày 02/3/2022 

Hóa đơn số : A-SF20220302A ngày 19/3/2022 

Vận đơn số : SITDLHC212G927 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU MÊ KÔNG  

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN ngày 

12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.01361 

 

 

       KT. GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

 

 

 

 

                  Lê Văn Yến 

   
 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày:        /5/2022 



 
 
 
 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website:http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
 

 

 

 

TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.05.0.22.01362 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : LECITHIN 

Số lượng/ khối lượng : 686 thùng / 137,2 tấn 

Hãng, nước sản xuất : Dalian Sail Far Technology Co., Ltd, China. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : A-SF20220302B ngày 02/3/2022 

Hóa đơn số : A-SF20220302B ngày 29/3/2022 

Vận đơn số : 032C501225 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU MÊ KÔNG  

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN ngày 

12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.01362 

 

 

       KT. GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

 

 

 

 

                  Lê Văn Yến 

   
 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày:        /5/2022 



 
 
 
 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website:http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
 

 

 

 

TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.05.0.22.01363 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : SOYBEAN LECITHIN 

Số lượng/ khối lượng : 560 thùng / 112 tấn 

Hãng, nước sản xuất : Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd, Thailand. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : A-L.MEK 05/2022 ngày 28/02/2022 

Hóa đơn số : A-L.MEK 05/2022 ngày 11/4/2022 

Vận đơn số : DJSCBKK220000353 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU MÊ KÔNG  

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN ngày 

12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.01363 

 

 

       KT. GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

 

 

 

 

                  Lê Văn Yến 

   
 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày:        /5/2022 



 
 
 
 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website:http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
 

 

 

 

TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.05.0.22.01364 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : SOYBEAN LECITHIN 

Số lượng/ khối lượng : 560 thùng / 112 tấn 

Hãng, nước sản xuất : Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd, Thailand. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : A-L.MEK 06/2022 ngày 14/3/2022 

Hóa đơn số : A-L.MEK 06/2022 ngày 22/4/2022 

Vận đơn số : DJSCBKK220000354 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU MÊ KÔNG  

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN ngày 

12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.01364 

 

 

       KT. GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

 

 

 

 

                  Lê Văn Yến 

   
 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày:        /5/2022 
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